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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ HÒA 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

Năm học 2019 – 2020 

Môn: Sinh học 6; Thời gian 45' 

(Không kể thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm (2 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm) Em hãy lựa chọn đáp án đúng (Chọn 2 đáp án) 

Hoa thụ phấn nhờ gió thường có các đặc điểm: 

A. Hoa nằm ở gốc cây, bao hoa tiêu giảm, chỉ nhị ngắn. 

B. Hoa nằm ở ngọn cây, bao hoa thường tiêu giảm, chỉ nhị dài. 

C. Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ; đầu nhụy thường có lông dính. 

D. Hạt phấn ít, không có lông dính ở đầu nhụy, chỉ nhị dài. 

Câu 2: (0,25 điểm) 

Loại quả nào khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng? 

A. Quả hạch                  B. Quả khô          C. Quả mọng           D. Quả thịt 

Câu 3: (1,25 điểm) Em hãy sử dụng các cụm từ gợi ý để hoàn thiện nội dung sau: (Cụm từ gợi ý: 

Hạt kín; Hạt; mạch dẫn; sinh dưỡng; thực vật có hoa) 

 Hạt kín là nhóm ...(1).... Chúng có một số đặc điểm chung như sau: Cơ quan ...(2)... phát 

triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,...), trong thân có ...(3)... hoàn thiện. 

Có hoa, quả. ...(4)... nằm trong quả (Trước đó là noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của các cây 

...(5)..., vì nó được bảo vệ tốt hơn. 

II. Tự luận (8 điểm) 

Câu 4. (2 điểm) 

 Em hãy phân biệt cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm qua kiểu gân lá của cây? Ngoài cách phân 

biệt qua kiểu gân lá còn có những dấu hiệu nào có thể nhận biết được cây 1 lá mầm và cây 2 lá 

mầm? 

Câu 5: (2 điểm) 

 Thực vật có vai trò gì với động vật và con người? 

Câu 6: (2 điểm) Bảo vệ đa dạng thực vật 

 Cây gỗ dổi là một loại gỗ quý, được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng 

ta như: Làm nhà, đóng đồ đạc, tủ,... Vì những vai trò rất lớn trong thực tiễn như vật nên chúng ta 
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đã khai thác rất nhiều, những cây gỗ to trên địa bàn xã ABCDEFGHYJKLMNOPQRSTUVXY 

không còn nữa, chỉ còn lại một vài cây gỗ nhỏ. Tuy nhiên, như tình trạng hiện nay, chúng ta chưa 

có biện pháp để bảo vệ, vẫn khai thác tùy tiện loại gỗ này dẫn đến số lượng cây gỗ dổi trên địa bàn 

xã ABCDEFGHYJKLMNOPQRSTUVXY còn rất ít, một số thôn đã không còn câu nào. Điều đó 

kéo theo sự đa dạng sinh học bị giảm sút.  

 Bằng kiến thức đã học, em hãy nêu cách bảo vệ đa dạng sinh học? Liên hệ với bản thân em. 

Câu 7: (2 điểm) 

 Em hãy nêu cấu tạo của mốc trắng? Vì sao khi để 1 mẩu bánh mì ở trên bàn học sau vài 

ngày có hiện tượng mốc trắng? 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Trắc nghiệm (2 điểm) 

Câu 1 2 3 

Đáp án B,C B 

(1): thực vật có hoa 

(2): sinh dưỡng 

(3): mạch dẫn 

(4): Hạt 

(5): Hạt kín 

Điểm 
Mỗi ý đúng chấm 

0,25 điểm 
0,25 

Mỗi ý đúng chấm 

0,25 điểm 

 II. Tự luận (8 điểm) 

Câu 4: (2 điểm) 

Cây 1 lá mầm Cây 2 lá mầm 

Gân hình cung, song song Gân hình mạng 

(0,5 điểm) (0,5 điểm) 

Ngoài ra còn có thể nhận biết qua: 

- Số lá mầm trong phôi của hạt.                                                         0,5 điểm 

- Kiểu rễ, số cánh hoa, dạng thân                                                       0,5 điểm 

Câu 5: (2 điểm) 

Thực vật có vai trò quan trọng trong đời sống động vật, con người: 0,5 điểm 
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- Cung cấp thức ăn.                                                                             0,5 điểm 

- Cung cấp nơi ở cho một số động vật.                                               0,5 điểm 

- Cung cấp Oxi dùng cho hô hấp.                                                        0,5 điểm 

Câu 6: (2 điểm) 

* Biện pháp: 

- Ngăn chặn phá rừng.                                                                        0,25 điểm 

- Hạn chế việc khai thác bừa bãi để bảo vệ số lượng cá thể loài.       0,25 điểm 

- Xây dựng Vườn Quốc gia, khu bảo tồn,...                                        0,25 điểm 

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại quý hiếm đặc biệt.                  0,25 điểm 

- Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân.                               0,25 điểm 

* Liên hệ bản thân: 

Chấm theo ý hiểu của HS                                                                      0,75 điểm  

Câu 7: (2 điểm) 

* Cấu tạo: Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều 

nhân. Sợi mốc trong suốt, không màu, không chất diệp lục.     1 điểm 

* Các bào tử của mốc trắng bay tự do trong không khí, khi gặp mẩu bánh mì sẽ phát triển tại đó 

=> mốc                                                                                       1 điểm   
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh HọC. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số HọC. Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc GiA.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - ĐịA. Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

